TÀI LIỆU HƯỜNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TẠI NHÀ – KHỐI 6
TUẦN 6

MÔN VĂN
Lưu ý: Nhờ nhà trường photo bài 2 (Miền cổ tích - từ trang 37 đến trang 58) cho HS không đủ điều kiện học online, nếu HS không có SGK. Cảm ơn!

Tiết PPCT 21
Tiết chủ đề: 5
CHUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
(Khuyến khích HS thuộc lòng bài thơ và tự tìm hiểu để hoàn thành các phiếu học tập)
1. Tìm những câu thơ cho biết tác giả yêu truyện cổ nước mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Em hiểu thế nào về các câu thơ:
“Đời cha ông với đời tôi
Như cha ông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình?”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Lí do tác giả yêu chuyện cổ nước nhà
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









3. Theo em, từ "người thơm" trong câu "Thị thơm thì giấu người thơm" có ý nghĩa gì?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Qua câu thơ "Tôi nghe chuyện cổ thầm thì/ Lời cha ông dạy cũng vì đời sau", tác giả muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết PPCT 22
Tiết chủ đề: 6
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(* Chép bài và làm bài *)
I. Tìm hiểu tri thức tiếng Việt
- Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích...của sự việc nêu trong câu
- Có nhiều loại trạng ngữ: trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích, trạng ngữ chỉ cách thức...
- Chức năng: Bổ sung ý nghĩa cho câu, trạng ngữ còn có chức năng liên kết các câu trong một đoạn, làm cho đoạn văn được liền mạch.
II. Luyện tập (SGK/tr. 48)
Câu 1. Tìm và nêu tác dụng của trạng ngữ trong các câu dưới đây:
a. Ngày cưới, trong nhà Sọ Dừa, cỗ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập.
- Trạng ngữ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tác dụng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Đúng lúc rước dâu, không ai thấy Sọ Dừa đâu.
- Trạng ngữ: -------------------------------------------------------------------------------------------
- Tác dụng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







d. Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau.
- Trạng ngữ: -------------------------------------------------------------------------------------------
- Tác dụng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Lập tức, vua cho gọi cả hai cha con vào ban thưởng rất hậu
- Trạng ngữ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tác dụng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Câu 2. Tìm trạng ngữ và nêu tác dụng liên kết câu của trạng ngữ trong hai đoạn văn sau:
	Câu 
	a. Năm ấy, Sọ Dừa đỗ trạng nguyên. Chẳng bao lâu, có chiếu nhà vua sai quan trạng đi sứ. Khi chia tay, quan trạng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, dặn phải giắt luôn trong người phòng khi dùng đến.
	b. Từ ngày cô em út lấy được chồng trạng nguyên, hai cô chị càng sinh lòng ghen ghét. Định tâm hại em để thay em làm bà trạng. Nhân quan trạng đi sứ vắng, hai cô chị sang chơi, rủ em chèo thuyền ra biển, rồi đẩy em xuống nước.

	Trạng ngữ
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Tác dụng
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Câu 3. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau:
Một hôm, cô út vừa mang cơm đến chân đồi thì nghe tiếng sáo véo von. Cô lấy làm lạ, rón rén bước lên, nấp sau bụi cây rình xem, thì thấy một chàng trai khôi ngô đang ngồi trên chiếc võng đào mắc vào hai cành cây, thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Có tiếng động, chàng trai biến mất, chỉ thấy Sọ Dừa nằm lăn lóc ở đấy. Nhiều lần như thế, cô gái biết Sọ Dừa không phải người phàm trần. Cô đem lòng yêu, có của ngon vật lạ đều giấu đem cho chàng.
a. Tìm các từ láy trong đoạn văn trên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng từ láy trong đoạn văn trên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 4. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau:
Viên quan sung sướng, vội vàng trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói mừng như mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng.
a. Tìm thành ngữ được sử dụng trong đoạn văn trên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Nêu ý nghĩa của thành ngữ đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viết ngắn
Viết một đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) trình bày cảm nghĩ về một truyện cổ tích mà em yêu thích, trong đó sử dụng ba trạng ngữ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
================================
Tiết PPCT 23
Tiết chủ đề: 7
NON-BU VÀ HENG-BU (Truyện cổ tích Hàn Quốc)
(Khuyến khích HS tự học và hoàn thành các phiếu học tập)
	Đặc điểm
	Biểu hiện

	Cốt truyện
	

	Yếu tố kì ảo
	

	Kiểu nhân vật
	

	Phẩm chất nhân vật
	

	Chủ đề
	

	Rút ra bài học cho bản thân
	


=============================
Tiết PPCT 24,25
Tiết chủ đề: 8,9
VIẾT
KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH
1. Tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản và hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
	Tiêu chí
	Đặc điểm thể loại truyện CT
	Đặc điểm của kiểu bài kể lại truyện CT

	Giới thiệu tên truyện, lí do muốn kể truyện
	
	x

	Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện
	x
	x

	Trình bày và săp xếp các sự kiện theo thời gian
(cốt truyện)
	x
	x

	Yếu tố kì ảo
	x
	x

	Người kể chuyện
	Tác giả, ngôi thứ ba
	Bản thân, ngôi thứ 3

	Cảm nghĩ về truyện
	
	x


- Đặc điểm, yêu cầu đối với kiểu bài kể lại một câu chuyện cổ tích:
+ Người kể chuyện là bản thân, ở ngôi thứ ba
+ Đảm bảo đầy đủ các sự việc quan trọng, đặc biệt là yếu tố kì ảo
+ Các sự việc trình bày theo trình tự thời gian
+ Bài kể phải có bố cục 3 phần
. MB: Giới thiệu tên truyện, lí do muốn kể truyện
. TB: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, cốt truyện phải được trình bày và sắp xếp các sự kiện theo thời gian
. KB: Cảm nghĩ về truyện

2. Viết theo quy trình
Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
- Đề tài bài viết của em là...
- Mục đích viết bài này của em là... 
- Người đọc bài viết này của em là...
- Câu chuyện em chọn là...
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
- Tìm ý
+ Truyện có tên...
+ Vì sao em chọn...
+ Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện...
+ Truyện có những nhân vật...
+ Bao gồm các sự kiện....
+ Kết thúc truyện
+ Cảm nghĩ...
- Lập dàn ý
Bước 3: Viết bài
- Dựa bào dàn ý viết thành một bài văn hoàn chỉnh
- Cần đảm bảo đặc điểm của kiểu bài kể lại chuyện cổ tích
 Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
Phiếu học tập 2a
	Bước 1
	Chuẩn bị trước khi viết
- Đề tài bài viết của em là........................................................................
- Mục đích viết bài này của em là............................................................
- Người đọc bài viết này của em là..........................................................
- Câu chuyện em chọn là.........................................................................

	Bước 2
	Tìm ý, lập dàn ý
- Tìm ý
+ Truyện có tên........................................................................................
+ Vì sao em chọn.....................................................................................
+ Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện..............................................................
.................................................................................................................
+ Truyện có những nhân vật...................................................................
+ Bao gồm các sự kiện............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................


	
	+ Kết thúc truyện:....................................................................................
+Cảm nghĩ...............................................................................................



Phiếu học tập 2b
	Mở bài
	Giới thiệu
Tên truyện:..............................................................................................
Lí do muốn kể lại truyện:........................................................................

	Thân bài
	Trình bày
Nhân vật:................................................................................................
Hoàn cảnh sảy ra câu chuyện:................................................................
................................................................................................................

	
	Kể chuyện theo trình tự thời gian:
Sự việc 1:................................................................................................
................................................................................................................
Sự việc 2:................................................................................................
................................................................................................................
Sự việc 3:................................................................................................
................................................................................................................
Sự việc 4:................................................................................................
................................................................................................................
…

	Kết bài
	Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể..............................................................
................................................................................................................



Bảng kiểm
Bảng kiểm bài viết kể lại một truyện cổ tích
	Các phần của bài viết
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Mở bài
	Nêu tên truyện.
	

	
	Nêu lý do em muốn kể lại truyện
	

	
	Dùng ngôi thứ ba để kể
	

	
	Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
	

	
	Trình bày chi tiết các sự việc xảy ra từ lúc mở đầu cho đến khi kết thúc
	

	
	Trình bày các chi tiết, các sự việc kia một cách hợp lí.
	

	Thân bài
	Các sự việc được kể theo trình tự thời gian
	

	
	Sự việc này nối tiếp sự việc kia một cách hợp lí
	

	
	Thể hiện được các yếu tố kì ảo
	

	Kết bài
	Nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện.
	


=======================================
Tiết PPCT 26,27
Tiết chủ đề: 10,11
NÓI VÀ NGHE
KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH
Các bước tiến hành
Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
Bước 3: Luyện tập và trình bày
- Nên đứng trước gương để luyện tập kể lại câu chuyện
- Chú ý sử dụng giọng điệu (cao, thấp, nhanh, chậm, to, nhỏ…) phù hợp với từng nhân vật, sự việc
- Kết hợp nét mặt, cử chỉ khi kể để tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện
- Trình bày câu chuyện ngắn gọn, có trật tự rõ ràng, sử dụng từ ngữ phù hợp với ngôn ngữ nói
Bước 4: Trao đổi, đánh giá
Bảng kiểm
Bảng kiểm bài nói kể lại một truyện cổ tích
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Bài nói có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.
	

	Người kể trình bày chi tiết các sự việc sảy ra.
	

	Các sự việc được kể theo trình tự thời gian.
	

	Các hành động của nhân vật được kể đầy đủ.
	

	Người kể dùng ngôi thứ ba để kể lại câu chuyện.
	

	Người kể sử dụng các yếu tố kì ảo đã xuất hiện trong truyện cổ tích.
	

	Người kể thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung được kể.
	

	Người kể tự tin, cử chỉ, điệu bộ hợp lí.
	

	Người kể sử dụng từ ngữ thích hợp với ngôn ngữ nói khi kể.
	


=============================
Tiết PPCT 29
Tiết chủ đề: 12
ÔN TẬP
Bài 1: Hãy tóm tắt cốt truyện và nêu chủ đề của các truyện đã đọc vào bảng theo mẫu sau:
	Tên truyện
	Tóm tắt cốt truyện
	Chủ đề truyện
	Ghi chú

	Sọ Dừa
	 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	  --------------------------------------------------------------------------------------
	

	Em bé thông minh
	  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	  --------------------------------------------------------------------------------------
	

	Non-bu và Heng-bu
	 
	 
	Khuyến khích HS tự học



Bài 2: Em thích nhất truyện nào trong các truyện trên? Vì sao?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 3: Theo em, để có thể kể lại truyện cổ tích một cách sinh động, hấp dẫn (bằng hình thức viết và nói) thì cần phải chú ý những điều gì?
* Về hình thức viết cần phải chú ý:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Đối với hình thức nói, cần lưu ý:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 4: Truyện cổ tích có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÔN TIN HỌC
CHƯƠNG 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
BÀI 1: KHÁI NIỆM VÀ LỢI ÍCH CỦA MẠNG MÁY TÍNH
1. Khái niệm mạng máy tính
Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền dữ liệu cho nhau.
2. Lợi ích của mạng máy tính
Mạng máy tính giúp người dùng chia sẽ tài nguyên bao gồm thông tin và các thiết bị với nhau.
3. Đặc điểm và lợi ích của Internet
· Đặc điểm:
· Internet được tạo thành từ các mạng nhỏ  hơn kết nối lại.
·  Internet không có chủ sở hữu

· Cung cấp nhiều tiện ích: hệ thống các trang web, thư điện tử, mạng xã hội,…
CHƯƠNG 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
BÀI 1: KHÁI NIỆM VÀ LỢI ÍCH CỦA MẠNG MÁY TÍNH
1. Khái niệm mạng máy tính
[image: ]
 Em hãy tên liệt kê các thiết bị mà em biết có trong hình trên.ư?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mạng máy tính là gì?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Lợi ích của mạng máy tính
[image: ][image: ][image: img-1202520543-2] 
Em hãy nêu các lợi ích mà mạng máy tính đem lại cho chúng ta?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tài nguyên của máy tính là gì?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đặc điểm và lợi ích của Internet
Em thường sử dụng internet vào những việc gì ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những người xung quanh em thường sử dụng Internet vào những việc gì?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[image: ]
Dựa vào hình trên em hãy cho biết đặc điểm của mạng Internet là gì?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BÀI TẬP
1.Hãy nêu ví dụ về việc 

Chia sẽ thông tin qua mạng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Chia sẽ thiết bị phần cứng qua mạng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------


2.Mô tả nào sau đây nói về Internet là đúng?
a. Là một mạng máy tính.
b. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới.
c. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng.
d. Là tài sản và hoạt động dưới sự quản lí của một công ty tin học lớn nhất thế giới.
e. Tất cả những tiện ích trên Internet như dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, học trực tuyến ,… đều miễn phí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÔN GDCD
GDCD 6-Tuần 4, 5, 6
Tiết 4,5,6.  Bài 2. YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI
      I.KHỞI ĐỘNG:
II.KHÁM PHÁ:
 NỘI DUNG BÀI HỌC:
1.Thế nào là yêu thương con người ?(hs tham khảo)
Yêu thương con người là:quan tâm.
- Giúp đỡ.
-Làm những điều tốt đẹp cho người khác.
-Nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
2. Biểu hiện
a. Biểu hiện của yêu thương con người:
· Quan tâm, chia sẻ, thông cảm với người khác.
· Hỗ trợ, giúp đỡ, tha thứ cho người khác.
· Hi sinh vì người khác
b. Biểu hiện của trái với yêu thương con người:
_      Nhỏ nhen, ích kỉ
·   Thờ ơ trước khó khăn, đau khổ của người khác
_     Bao che cho điều xấu, ngược đãi người khác

*DĂN DÒ: học bài a + b (phần  2-biểu hiện) để kiểm tra thường xuyên 2-(15p)

3. Ý nghĩa :(Yêu thương con người sẽ giúp gì cho mình? )
 -     Người biết yêu thương con người sẽ cảm thấy thanh thản, hạnh phúc
          -     Được mọi người quý mến, kính trọng.
          -     Đây là truyền thống quý báu của dân tộc ta cần được giữ gìn và phát huy

* Tục ngữ :  
-Thương người như thể thương thân.
-Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
* BÀI TẬP:
1. Biểu hiện của yêu thương con người:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Biểu hiện của trái yêu thương con người:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Những việc làm của em thể hiện yêu thương con người?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Nêu thêm những câu ca dao, tục ngữ nói về yêu thương con người?
   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.Em hãy kể về một tấm gương( trong lớp, trong trường hoặc nơi em ở đã giúp người khác trong đời sống, trong học tập thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*DẶN DÒ:Về nhà học bài 2.(Nội dung bài học)
- Làm các bài tập 1,2,3,4.

MÔN SỬ - ĐỊA LÝ
LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 6- TUẦN 6
PHẦN ĐỊA LÍ
 Bài 3: TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ (TIẾT 1)
	Nội dung bài ghi

	I/Phương hướng trên bản đồ 
- Xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào các đường kinh, vĩ tuyến :
+  Đối với các bản đồ có hệ thống các đường kinh, vĩ tuyến :
- Lấy phần chính giữa bản đồ là trung tâm của bản đồ.
- Đầu phía trên các đường kinh tuyến chỉ hướng Bắc, đầu phía dưới các đường kinh tuyến chỉ hướng Nam.
- Đầu bên phải các đường vĩ tuyến chỉ hướng Đông, đầu bên trái các đường vĩ tuyến chỉ hướng Tây.
+ Đối với các bản đồ không vẽ kinh vĩ tuyến: phải dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc  hoặc kim chỉ nam trên bản đồ để xác định hướng Bắc , sau đó dùng sao phương hướng xác định các hướng còn lại 
- Các hướng chính trên bản đồ là Bắc, Nam, Đông, Tây. 
- Các hướng trung gian: Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc.


Bài tập 
Câu 1: Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào đâu ? 
Câu  2: Trình bày cách xác định phương hướng trên bản đồ đối với bản  đồ có hệ thống kinh vĩ tuyến ?
Câu 3: Có mấy hướng chính trên bản đồ? Kể tên các hướng chính đó?
Dặn dò:
-Ghi nội dung bài  vào vở, học thuộc bài
- Làm 3 câu bài tập vào vở
….……………………………………………………………………………………





PHẦN LỊCH SỬ 
Bài 7. LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
-Lưỡng Hà nằm ở lưu vực các con sông lớn Ơ-phơ-rát, Ti-gơ-rơ.
-Địa hình bằng phẳng, rộng lớn  nông nghiệp, buôn bán phát triển.
- Tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Lưỡng Hà
+ Kinh tế nông nghiệp phát triển sớm.
+ Hoạt động buôn bán phát triển
Tạo điều kiện cho nhà nước ra đời.
II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI
- Khoảng 3500 TCN, người Xu-mer xây dựng những quốc gia thành thị  nhà nước đầu tiên của người Lưỡng Hà.
- Sau người Xu-me, nhiều tộc người khác thay nhau làm chủ vùng đất này và lập nên những vương quốc, những đế chế hùng mạnh.
- Hạ lưu sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ là nơi tập trung nhiều quốc gia thành thị nổi tiếng, đặc biệt là thành Babylon,  Xu-me: Mari, Ashur.
III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TIÊU BIỂU
Lưỡng Hà cổ đại đạt nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật có giá trị, đóng góp đối với nền văn minh nhân loại như: chữ viết, toán học, thiên văn học, y học, kiến trúc – điêu khắc,…
Bài tập
 1/ Chữ viết xuất hiện ở Lưỡng Hà vào thời gian nào :
A. Thiên niên kỷ IV TCN
B. Thiên niên kỷ III TCN.
C. Thiên niên kỷ II TCN 
D. Thiên niên kỷ I TCN .
2/ Tôn giáo của người Lưỡng Hà cổ đại là :
A.Phật giáo 
B.Thiên Chúa giáo
C. Bà la môn giáo 
D.Đa thần giáo 
Dặn dò: Học bài và làm bài tập
….………………………………………………………………………………………
 ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI
I. Điều kiện tự nhiên
- Bán đáo Án Độ nằm ở khu vực Nam Á, có ba mặt giáp biển, nằm trên trục đường biển từ tây sang đông. 
- Dãy Vin-đi-a vùng Trung Ấn chia địa hình Ấn Độ thành hai khu vực: Bắc Ấn và Nam Ấn.
-Vùng Bắc Ấn là đồng bằng sông Ấn và sông Hằng.
- Cư dân Ấn Độ cổ đại chủ yếu sinh sống ở lưu vực hai con sông, sản xuất nông nghiệp với hai ngành chính là trồng trọt và chăn nuôi. 
II. Xã hội Ấn Độ cổ đại
- Khoảng 2000 năm TCN, người bản địa Dra-vi-đa đã xây dựng những thành thị dọc 2 bên dòng sông Ấn. 
- Khoảng 1500 năm TCN, người A-ri-a thống trị người Dra-vi-đa và thiết lập chế độ đẳng cấp dựa trên chế độ phân biệt chủng tộc. 
Bài tập
Câu 1 :Sự phân hoá trong xã hội Ấn Độ cổ đại bao gồm mấy giai cấp :
A.1
B.2
C.3
D.4
câu 2 :ẤN Độ được hình thành trên những con sông nào :
A.Sông Hằng và sông Nin 
B.Sông Ấn và sông Hằng 
c.Sông Ti-Phơ-Rơ và sông Nin 
D. Tất cả đáp án trên đều sai 
Câu 3 : Cư dân Ấn Độ cổ đại chủ yếu sinh sống bằng nghề gì?
A. Nghề nông trồng trọt và chăn nuôi .
B. Nghề đánh cá và chăn nuôi .
C. Thương nghiệp và trồng trọt .
D. Nghề đánh cá và thương nghiệp 
Dặn dò: Học bài và làm bài tập





















MÔN ÂM NHẠC

Lớp 6 Tiết 5: Học bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ - Nhạc và lời: Phạm Tuyên
TÌm hiểu bài hát
[image: Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên) - music.edu.vn]Tiếng chuông và ngọn cờ được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác năm 1985 để hương ứng phong trào quốc tế thiếu nhi Ngọn cờ hòa bình. Bài hát gồm hai đoạn nhạc, nói lên ước vọng của tuổi thơ, mong một cuộc sống hòa bình, hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.
Tiết 6 Lớp 6:  Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin
[image: ]






MÔN MỸ THUẬT
BÀI 3: TÚI GIẤY ĐỰNG QUÀ TẶNG
(Tiết 1)
Chuẩn bị: Giấy, bút, kéo, hồ dán, màu vẽ, hình vẽ, họa tiết của nghệ thuật Tiền sử Việt nam và thế giới
I/ Khám phá các hình thức túi giấy
Giới thiệu hình ảnh một số kiểu loại túi giấy khác nhau được ứng dụng trong đời sống hằng ngày.

[image: ][image: ][image: ][image: ]

-	Túi giấy có công dụng gì trong đời sống?
-	Túi giấy thường có các bộ phận nào?
-	Kiểu dáng và hình trang trí trên túi giấy như thế nào?
Túi giấy là một loại bao bì đựng sản phẩm có thể tái chế, có khả năng tự phân hủy, không gây ô nhiễm môi trường. Có nhiều loại bao bì túi giấy với nhiều hình thức tạo dáng, trang trí khác nhau để phù hợp với mỗi loại sản phẩm đựng trong đó.

II/ Cách thiết kế tạo dáng túi đựng bằng giấy
1.	Xây dựng ý tưởng
2.	Phác thảo, xác định kiểu dáng
3.	Triển khai bản vẽ kĩ thuật (đơn vị đo: mm)
4.	Cắt, gấp, dán hoàn thiện sản phẩm.
[image: ][image: ]
III/ Thực hành
Hs làm một túi giấy đơn giản.
BÀI 3: TÚI GIẤY ĐỰNG QUÀ TẶNG
(Tiết 2)
III/ Thiết kế tạo dáng và trang trí túi giấy với hình vẽ thời Tiền sử
-  Xác định công năng sử dụng của túi và lựa chọn vật liệu phù hợp
- Thực hiện theo cách hướng dẫn thiết kế (đã tìm hiểu ở mục 2)
- Xác định vị trí, tỉ lệ và trang trí trên hình trên bản vẽ
- Cắt hình theo bản vẽ, dán và hoàn thiện sản phẩm mẫu
    [image: ][image: ][image: ]
III/ Trưng bày sản phẩm và chia sẻ
Hs chia sẻ sản phẩm và cùng cả lớp đánh giá
IV/ Tìm hiểu quy trình thiết kế mẫu một sản phẩm công nghiệp

[image: ]
Thiết kế tạo dáng (thiết kế sản phẩm công nghiệp) là một lĩnh vực thuộc mĩ thuật ứng dụng, kết hợp nghệ thuật và khoa học công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có tính thẩm mĩ và tiện ích trong cuộc sống.
MÔN KHTN 
CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ
BÀI 9: OXYGEN
I. Một số tính chất của oxygen
- Oxi là chất khí, không màu, không mùi, không vị.
- Oxi nặng hơn không khí, tan ít trong nước.
 II. Tầm quan trọng của oxygen
Oxygen duy trì sư sống và sự cháy

MÔN ANH VĂN 
CLASS: 6		NAME:						WEEK: 5 – Period: 15+16

UNIT 2: SCHOOL
Lesson 2 (p. 18-19)
I.  Pronunciation:

Yes, I do.			No, I don’t.

II. Practice

	· Which club do you want to sign up for?
-    Hmm. I don’t know.

	· There’s a book club. Do you like reading ?
· No, I don’t.

	· How about an I.T. club?
· Yes, I really like using computer.

	· Why don’t you sign up for it?
· Yes, good idea.



III. Speaking

Which club do you want to join?
I want to join art club, book club and homework club.

IV. Homework:
· Các em chép bài vào vở bài học và luyện tập các mẫu câu
· Làm bài tập Workbook (p. 10-11)

CLASS: 6		NAME:						WEEK: 5 – Period: 17+ 18

UNIT 2: SCHOOL
Lesson 3 (p. 20- 21)
V. New words:

1. fantasy (a) : kỳ ảo
2.  novel (n): tiểu thuyết
3. mytery (n): bí ẩn
4. adventure (n): cuộc phiêu lưu, mạo hiểm
5. author (n): tác giả
6. scary (a) : sợ hải
7. find out / found out : tìm thấy
8. interesting (a): hay, thú vị
9. peaceful (a): yên bình
10. wind (n): gió
11. think - thought (v): suy nghĩ

VI. Useful language:
	What’s your favorite book?  - I like Harry Porter and the Sorcerer’s Stone.
What kind of book is it?        - It’s a fantasy novel.
Who’s the author?                 - It’s by J.K Rowling.
Why do you like it?               - I think it’s very exciting.



VII. Homework
· Learn New words and Useful language by heart.
· Do the exercise in Workbook (p. 12-13)
· Prepare Unit 2- Review (p.88-89)

MÔN THỂ DỤC
THỂ DỤC KHỐI 6- TUẦN 6
(Từ: 11/10/2021 đến 16/10/2021)
     BÀI THỂ DỤC –CHẠY CỰ LI NGẮN – CHẠY BỀN

I. ÔN BÀI THỂ DỤC.
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
II. CHẠY NGẮN:
_Ôn lại các động tác căng cơ.
[image: C:\Users\hainguyenn\OneDrive\Hình ảnh\Hinh chay ngan 6\Ảnh1 (2).jpg]

[image: ]
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[image: ]
_ Ôn tập: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, đánh tay.
[image: C:\Users\hainguyenn\OneDrive\Hình ảnh\Hinh chay ngan 6\chạy bước nhỏ.jpg]
[image: C:\Users\hainguyenn\OneDrive\Hình ảnh\Hinh chay ngan 6\Nâng cao đùi.jpg]
[image: C:\Users\hainguyenn\OneDrive\Hình ảnh\Hinh chay ngan 6\z2810735172482_7ae60ce5efac0edff133a4684974225d (2).jpg]
[image: C:\Users\hainguyenn\OneDrive\Hình ảnh\Hinh chay ngan 6\đánh tay.jpg]
III. Học mới: Kỹ thuật chạy giữa quãng.
[image: C:\Users\hainguyenn\OneDrive\Hình ảnh\Hinh chay ngan 6\chạy giữa quãng.jpg]
III.Chạy bền: các em thực hiện 1 trong 3 hình thức sau – Tập ít vừa 
sức.
          * Chạy tại chỗ.
          * Chạy vòng sân nhà ( nếu có sân ). 
* Nhảy dây tại chỗ ( nếu có dây nhảy ).
[image: ]
IV.Hướng dẫn: 
Trước khi tập các em khởi động: 
1. Khởi động : 
a.Chung : Xoay cổ, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, 
hông gối, xoay cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, tay 
này chân kia. 
b.Chuyên môn : ( Chạy tại chỗ ) Chạy bước nhỏ, chạy 
nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 
1.Bài thể dục: ôn và tập luyện tại nhà.
 _Các em học sinh ôn tập luyện hoàn thiện bài thể dục. 
2.Chạy ngắn: Thực hiện các động tác tại chỗ, di chuyển chậm và nhanh dần. 
_Ôn và tập các động tác căng cơ.
_Ôn và tập động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, đánh tay học và tập mới kỹ thuật chạy giữa quãng.
3.Chạy bền: các em thực hiện 1 trong 3 hình thức sau – Tập ít vừa sức 
* Chạy tại chỗ. 
* Chạy vòng sân nhà ( nếu có sân ). 
* Nhảy dây tại chỗ ( nếu có dây nhảy ). 
4. Củng cố: Ôn lại từ nhịp 1 => 20 nhịp bài thể dục. 
_ Ôn và luyện tập các động tác căng cơ.
_Ôn và luyện tập động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, đánh tay học và tập mới kỹ thuật chạy giữa quãng.
5. Kết Thúc: 
- Thả lỏng: Đứng tại chổ làm các động tác gập thân thả lỏng, rủ tay rủ chân, lắc đùi. 
- Dặn dò: Học sinh tiếp tục ôn bài thể dục từ nhịp 1 => 20 của bài thể dục.
_ Ôn và luyện tập các động tác căng cơ.
_Ôn và luyện tập động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, học và tập mới kỹ thuật chạy giữa quãng.
-Chạy bền 1 trong 3 hình thức mà em chọn.

MÔN TOÁN
[bookmark: Xeff57439fb517d83a71da97ff8536bc135b3b86]PHIẾU HỌC TẬP
Bài 13:  BỘI CHUNG – BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
Môn học/HĐGD: Toán Lớp: 6
(Thời gian thực hiện: Tiết 19+20_Tuần 5)
Nhiệm vụ 1: Thực hiện theo các bước được hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc
Bước 2: Giữ nguyên hình dáng vừa gấp, sau đó gấp tờ giấy theo chiều ngang. 
Tiếp tục chiều gấp đó, gấp đôi tờ giấy thêm 3 lần nữa
Bước 3: Trải tờ giấy ra, kẻ 1 đường thẳng theo nếp gấp dọc của tờ giấy.
Tại giao điểm của đường kẻ dọc với các nếp gấp nằm ngang, đánh số thứ tự từ 1->15.
Bước 4: Bên tay trái, cứ 2 nếp gấp ta kẻ một đường thẳng màu đỏ
             Bên tay phải, Cứ 3 nếp gấp ta kẻ một đường thẳng màu xanh
a) Đường kẻ màu đỏ và màu xanh trùng nhau sớm nhất ở vị trí nếp gấp số mấy?
b) Vị trí tiếp theo mà đường kẻ màu đỏ và màu xanh trùng nhau?
Nhiệm vụ 2: Tìm B(2); B(3).  Chỉ ra ba phần tử chung của 2 tập hợp này?
( Lưu ý: Em hãy trình bày bài làm vào vở ghi )
Đáp án nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2
Nhiệm vụ 1:  
a) Tại vị trí nếp gấp số 6
b) Tại vị trí nếp gấp số 12.
Nhiệm vụ 2:  
B(2) = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20;...}
B(3) = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21;...}
3 phần tử chung của hai tập hợp này: 0; 6; 12












Nhiệm vụ 3:
Hãy viết:
a. Các tập hợp B(3); B(4); B(8).
b. Chỉ ra các số là bội của cả 3, 4, 8.Đáp án nhiệm vụ 3
B(3) = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21;24; 27; 30; 33; 36; ...}
B(4) = {0;  4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; ...}
B(8) = {0; 8; 16; 24;32; 40; ...}
Các số là bội của cả 3, 4, 8 là : 0; 24;...








Tổng kết kiến thức mới (Nội dung ghi bài):

1. Bội chung
Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.
   Kí hiệu: BC(a,b); BC (a, b, c).
* Cách tìm bội chung của hai số a và b:
- Viết tập hợp B(a) và B(b).
- Tìm những phần tử chung của B(a) và B(b).
Ví dụ : Ta có:
B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;…}
B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36;…}
Hai tập hợp này có một số phần tử chung như 0; 12; 24; 36;…Ta nói chúng là các bội chung của 4 và 6, ta viết:
                            





























Nhiệm vụ 4:
1. Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(6,8). Hãy rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với các bội chung của 6 và 8.
2. Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(3,4,8). Hãy rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với các bội chung của 3 , 4 và 8.
Đáp án nhiệm vụ 4
1. B(6) = { 0 ;6 ; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; . . .}
    B(8) = { 0 ; 8; 16; 24; 32 ; 40; 48 ; 56 ; . . . }
BC ( 6,8) = { 0 ; 24 ; 48 ; . . . }
Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các BC ( 6,8) là 24; Số này là ước của các bội chung của 6 và 8, hay các bội chung của 6 và 8 là bội của số này.
2. BC ( 3,4,8) = { 0 ; 24 ; 48 ; . . . }
Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các BC ( 3,4,8) là 24; Số này là ước của các bội chung của3,4 và 8, hay các bội chung của 3,4 và 8 là bội của số này.
















Tổng kết kiến thức mới (Nội dung ghi bài):
2. Bội chung nhỏ nhất
Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó
Kí hiệu bội chung nhỏ nhất của a và b là BCNN(a,b)
Kí hiệu bội chung nhỏ nhất của a và b là BCNN(a,b)
Kí hiệu bội chung nhỏ nhất của a,b và c là BCNN(a,b,c)
Ví dụ: BC( 6,8) = { 0 ; 24 ; 48 ; . . . } và BC( 3,4,8) = { 0 ; 24 ; 48 ; . . . } 
BCNN( 6,8) = 24 ;                               BCNN( 3,4,8) =  24

















Nhiệm vụ 5:
Tìm BCNN của 12, 90, 150 theo các bước sau:
· Phân tích các số 12, 90 và 150 ra thừa số nguyên tố
· Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng
· Tìm BCNN của 12,90,150 bằng cách lập tích các thừa số chung và riêng đã chọn với số mũ lớn nhất của  nóĐáp án nhiệm vụ 5
12 = 22 . 3						
90 = 2. 32 .5							
150 = 2. 3. 52		
· Thừa số nguyên tố chung là: 2
· Thừa số nguyên tố riêng là: 3, 5
BCNN ( 12, 90, 150) = 22. 32. 52 = 900.












Tổng kết kiến thức mới (Nội dung ghi bài):
3. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Quy tắc:   B1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố;
B2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;
B3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó.Tích đó là BCNN phải tìm.
Ví dụ: Tìm BCNN( 12, 90, 150)
12 = 22 . 3						
90 = 2. 32 .5							
150 = 2. 3. 52		
BCNN ( 12, 90, 150) = 22. 32. 52 = 900.















Nhiệm vụ 6:
_Thực hành 4: Tìm BCNN(24, 30), BCNN (3, 7, 8), BCNN(12, 16, 48)
_Thực hành 5: Tìm BCNN(2,5,9), BCNN (10,15,30)
Đáp án nhiệm vụ 6
Thực hành 4:
+ Tìm BCNN(24, 30)
 24 = 2 . 2 . 2 . 3 = 23 . 3
 30 =  2 . 3 . 5 = 2 . 3 . 5
BCNN(24, 30) = 23. 3. 5 = 120
+ Tìm BCNN (3, 7, 8)
 3 = 3
 7 = 7
 8 = 23
 Tìm BCNN (3, 7, 8) = 23. 3. 7 = 168 
+ Tìm BCNN(12, 16, 48)
12 = 22. 3
16 = 24
48 = 24.3
 BCNN(12, 16, 48) = 24.3 = 48
Thực hành 5:
[image: ][image: ]






























Tổng kết kiến thức mới (Nội dung ghi bài):
3. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
*Chú ý: 
- Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó. 
- Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy. 









Nhiệm vụ 7:
     Đọc hiểu quy tắc, ví dụ 6, sau đó phát biểu lại quy tắc, làm lại VD6 trong SGK.

Tổng kết kiến thức mới (Nội dung ghi bài):
4. Ứng dụng trong quy đồng mẫu các phân số
 Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số ta có thể làm như sau:
Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu số (thường là BCNN) để làm mẫu số chung
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số ( bằng cách chia mẫu số chung cho từng mẫu số riêng).
Bước 3: Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.














Nhiệm vụ 8: Hãy trình bày kết quả thực hiện phần thực hành 6 







Đáp án nhiệm vụ 8
1/a)  và 
BCNN (12, 30) = 60


  b) 
BCNN (2, 5, 8) = 40




















Vận dụng :Học thuộc các quy tắc để thực hiện nhiệm vụ sau
· Làm bài tập 1,2,3,5 SGK trang 43,44
· Thực hiện hoạt động 1 trang 44, chuẩn bị bài học 14
[image: ]
PHIẾU HỌC TẬP
Bài 2: HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH THOI, HÌNH BÌNH HÀNH, HÌNH THANG CÂN
Môn học/HĐGD: Toán Lớp: 6
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)
I. Thực hiện các nhiệm vụ
	A. Nhiệm vụ 1: 
Em hãy sưu tầm những hình ảnh của đồ vật có trong đời sống với các dạng hình sau: 
( Ghi rõ bộ phận nào của vật? có hình gì?bên dưới hình sưu tầm)
	· Hình chữ nhật



	· Hình thoi


	· Hình bình hành




	· Hình thang cân




B. [image: https://img.loigiaihay.com/picture/2021/0605/hd1.png]Nhiệm vụ 2:  
Cho hình chữ nhật ABCD (Hình 1)
a) Đo rồi so sánh các cạnh AB và DC; AD và BC và các góc của hình chữ nhật
Hướng dẫn: điền dấu “<” hoặc “ >” hoặc “ =” hoặc  điền từ “ bằng nhau” hoặc “không bằng nhau” vào dấu …..
Trả lời: 
· AB…..DC
· AD….BC
· Các góc của hình chữ nhật ABCD ……….

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau không? 
Hướng dẫn: Điền “có” hoặc “ không” vào dấu ….

Trả lời:
Cặp cạnh AB và CD….. song song với nhau
Cặp cạnh BC và AD….. song song với nhau

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. 
Hãy đo rồi so sánh AC và BD
Hướng dẫn: Điền dấu “ <” hoặc “ >” hoặc “ =”  vào dấu ….
Trả lời:   AC …. BD[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2021/0605/hd2ch.png]
C. Nhiệm vụ 3:
Cho hình thoi ABCD như Hình 4.
a) Hãy đo rồi so sánh các cạnh AB; DC; AD; BC của hình thoi.
Huớng dẫn: Điền dấu “>” hoặc “ <” hoặc “ =” vào dấu …

Trả lời:  AB….DC….. AD…..BC

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau không?
Hướng dẫn: điền “có” hoặc “không” vào dấu ….
Trả lời:
Cặp cạnh AB và CD…….song song với nhau.
Cặp cạnh BC và AD…….song song với nhau

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình thoi. Dùng êke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?
Hướng dẫn: Điền từ “ vuông góc” hoặc “không vuông góc” vào dấu ….
 		Trả lời: AC ………….…………. BD
D. [image: https://lh6.googleusercontent.com/NjB7vogNGREGbLUIelsTbqcXmrwd2TFylwi524QY64uPoCJGQb-kEy3wYh91fTKGvxBof7hm9zkd7uZl4UdiLa96USYGhJOdiy_LAml56jK20vRk-vHcWyJsPukpH8GOWdkBmFU=s0]Nhiệm vụ 4 
Cho hình bình hành ABCD như Hình 7. 
a) Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD; cạnh BC và AD.
Hướng dẫn: Điền dấu “>” hoặc “ <” hoặc “ =”  vào dấu …
Trả lời: 
AB ….. CD
BC ….. AD
b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau không?
Hướng dẫn: Điền “Có” hoặc “Không” vào dấu …
Trả lời:
Cặp cạnh AB và CD……. song song với nhau
Cặp cạnh BC và AD……. song song với nhau
c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình bình hành.
Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Hãy so sánh OA và OC; OB và OD.
Hướng dẫn: Điền dấu”<” hoặc “>” hoặc “=” vào dấu ….
Trả lời:
OA ….. OC; 
OB ….. OD
E. Nhiệm vụ 5
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2021/0605/th7.png]Cho hình thang cân EFGH như hình vẽ. Hãy cho biết EG, EH lần lượt bằng những đoạn thẳng nào?
 	Trả lời:
EG =…..
EH =….



	Đáp án:
Nhiệm vụ 1:
a) Hình chữ nhật: tivi [image: ]
b) Hình thoi:Cái gương  [image: ]
c) Hình bình hành: Bức tranh [image: ]
d) Hình thang cân: Cái thang [image: ]
Nhiệm vụ 2:
· AB = DC
· AD = BC
· Các góc của hình chữ nhật ABCD bằng nhau
Nhiệm vụ 3.
AB = DC = AD = BC
Cặp cạnh AB và CD có song song với nhau.
Cặp cạnh BC và AD có song song với nhau
AC  vuông góc  BD
Nhiệm vụ 4.
AB = CD; BC = AD
Cặp cạnh AB và CD có  song song với nhau
Cặp cạnh BC và AD có  song song với nhau
OA = OC; OB = OD
Nhiệm vụ 5.
EG = HF
EH = FG


II. Tổng kết kiến thức mới (Nội dung ghi bài):
[image: ]1. Hình chữ nhật có:
- Bốn đỉnh A, B, C, D.
- Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau: AB = CD; BC = AD.
- Hai cặp cạnh đối diện song song: AB song song với CD; BC song song với AD.
- Bốn góc đỉnh A, B, C, D bằng nhau và bằng góc vuông.
- Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường:
AC = BD và OA = OC; OB = OD.

· Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm, AD =  3cm theo hướng dẫn sau:
[image: ]+ Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm và đoạn thẳng AD = 3cm vuông góc với nhau.
+ Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.
+ Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.
Hai đường thẳng này cắt nhau ở C.
Ta được hình chữ nhật ABCD. 
[image: ]2. Hình thoi 
Hình thoi có: 
- Bốn đỉnh A, B, C, D.
- Bốn cạnh bằng nahu: AB = BC = CD = DA.
- Hai cặp cạnh đối diện song song: AB song song với CD; BC song song với AD.
- Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

· Vẽ hình thoi ABCD khi biết AB = 3cm và đường chéo AC = 5cm theo hướng dẫn sau:
+ Vẽ đoạn thẳng AC = 5cm.
+ Lấy A và C làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3cm, hai đường tròn này cắt nhau tại hai điểm B và D.
+ Nối B với A, B với C, D với A, D với C.
[image: ]Ta được hình thoi ABCD.









3. Hình bình hành
Hình bình hành ABCD có:
[image: ]
· Bốn đỉnh A, B, C, D.
·  Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau:
AB = CD; BC = AD.
· Hai cặp cạnh đối diện song song: AB song song với CD; BC song song với AD. Hai cặp góc đối diện bằng nhau: góc đỉnh A bằng góc đỉnh C, góc đỉnh B bằng góc đỉnh D.
· Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường: 
OA = OC; OB = OD.
· Vẽ hình bình hành ABCD khi biết AB = 3cm; BC = 5cm và đường chéo AC = 7cm:
+ Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm.
      +  Vẽ đường tròn tâm A bán kính 7cm; vẽ đường tròn tâm B bán kính 5cm; hai  đường tròn cắt nhau tại C. Nối B với C.
      + Từ A kẻ đường thẳng song song với BC; từ C kẻ đường thẳng song song với          AB; hai đường thẳng này cắt nhau tại D.
       => Ta được hình bình hành ABCD.

[image: ]4. Hình thang cân.
- Hình thang cân có: 
- Hai cạnh đáy song song: AB song song với CD.
-  Hai cạnh bên bằng nhau: BC=  AD.
-  Hai góc kề một đáy bằng nhau: góc đỉnh A bằng góc             đỉnh B, góc đỉnh C bằng góc đỉnh D.
-  Hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

III. Luyện tập
	
Các em làm các bài tập sau đây:
Câu 1: [image: Shape

Description automatically generated]
Câu 2. [image: Shape

Description automatically generated]
Câu 3: 	
Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, AD =  8cm:
Câu 4: 
Vẽ hình bình hành ABCD  biết: AC = 5 cm; BD = 7 cm	
Câu 5: 
Vẽ hình thoi MNPQ có  cạnh MN =  4cm:
	



	Đáp án:
Câu 1: Hình a: Hình thoi,  Hình b: Hình thang cân,  Hình c: Hình chữ nhật, 
Hình d: Hình bình hành.
Câu 2: [image: ][image: ]
Câu 3: Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm và đoạn thẳng AD = 8cm vuông góc với nhau.
+ Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.
+ Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.
Hai đường thẳng này cắt nhau ở C. Ta được hình chữ nhật ABCD cần vẽ

Câu 4: Hướng dẫn 
- Vẽ đường chéo AC  = 5cm
- Lấy O là trung điểm của AC.
- Vẽ đường thẳng BD = 7cm qua O sao cho O là trung điểm của BD.
Nối A với B, A với D, nối C với B, C với D. Ta được hình bình hành ABCD cần vẽ
[image: ]
Câu 5: Hướng dẫn
Giả sử vẽ đường chéo MP = 6 cm (  MP > 4cm).
- Lấy M, P làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 4cm, hai đường tròn này cắt nhau tại hai điểm N và Q.
-  Nối N với M, N với P, Q với M, Q với P.
=> Ta được hình thoi MNPQ cần vẽ
[image: ]




IV. Vận dụng
Câu 1: Sắp xếp các hình 3a, b, c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xếp tạo thành bức tranh như hình 3d.
[image: ]
Hường dẫn: Căn cứ vào hình 3d các em có thể sắp xếp hình nào đầu tiên ……
Câu 2:  Bác Lê muốn ghép 3 tấm ván như hình vẽ, thành một mặt bàn hình bình hành. Em hãy giúp bác Lê thực hiện việc này nhé!
[image: ]

Câu 3: Gấp đôi một tờ giấy hình chữ nhật, rồi cắt theo đường nét đứt như hình sau, 
Sau đó trải tờ giấy ra. Hình vừa cắt được là hình gì?
[image: ]
Đáp án:
Câu 1: [image: ]
Câu 2: 



Câu 3: Hình thang cân

MÔN CÔNG NGHỆ

Tuần 6       Tiết 6       DỰ ÁN: NGÔI NHÀ THÔNG MINH
1. Nội dung dự án
- Lắp ráp mô hình ngôi nhà từ vật liệu có sẵn.
 - Sắp xếp mô hình các đồ dùng, thiết bị chủ yếu ở từng khu vực trong ngôi nhà 
2. Kết quả của dự án
Mô hình ngôi nhà với các đồ dùng, thiết bị chủ yếu ở mỗi khu vực.
Phiếu dự án dành cho học sinh
1.Vật liệu để làm mô hình
[bookmark: _GoBack]...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Xây dựng ý tưởng thiết kế  được một mô hình nhà ở từ các vật liệu có sẵn.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.Vẽ minh hoạ mô hình ngôi nhà ưa thích
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHỤ LỤC 3. CÁC PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
1. Hồ sơ của nhóm
Tên  nhóm:…………………………………………..
Danh sách và vị trí nhân sự:
	Vị trí
	Mô tả nhiệm vụ
	Tên thành viên

	Nhóm trưởng
	Quản lí các thành viên trong nhóm, hướng dẫn, góp ý, đôn đốc các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ
	……………………..............
……………………………..
……………………………..
…………………………….

	Thư kí
	………………………………
……………………………….
	………………………………
……………………………….

	Thành viên
	………………………………
……………………………….
	………………………………
……………………………….

	Thành viên
	………………………………
……………………………….
	………………………………
……………………………….

	Thành viên
	………………………………
……………………………….
	………………………………
……………………………….
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1. Céc dong tac cing co ¥

Hai chan ding rong béng vai. Tay tréi
dudi théng, tay phai giitkhuyu tay tréi 4p
st than trén. Than trén thing. Thuc hién

tuong ty nhung ddi tay.

Cang co tay vai trude
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Hinh 4. Cang co tay vai sau Hinh 5. Nghiéng luon

| Haichan diing rong bang vai.Tay trai | Haichan diing rong hon vai.Tay |
| gaprasau,bantayUpdattrénlung, | | trai dualén cao, 4p nhe vao tai, tay |
| tay phai gitr khuyu tay trai ap sat dau. | 1 phéi chéng héng. Than trén nghiéng ‘
\ Than trén théng. Thyc hiéntuongty | ludn sang phai. Thuc hién tuong ty
| nhung déi tay. - nhung déi bén. |
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{Hai chan duing réng béng
| vai. Hai ban tay dan vao
nhau & sau lung, kéo
cang hai tay ra sau. Than

i trén thang.

Hai chankhép.Thantrén | | Chan trai budc lén truéc
| gap, haitay hudngvao | | métbudcdai khuyu géi.
' haiban chan.Géithdng. | | Chén phaithing. Haitay
| dsttrén g6itrai. Thanva
© héng ép xuéng. Thuc hién
1‘ tuong tu nhung déi chan.
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Hinh 9. Ep déo ngang Hinh 10. Cang co dui sau Hmh 11. Cang co dui tru’éc

Chantraibuécsang ' | Chan trai budc lén truéc / Dung thang, cdng chan y
ngangronghonvai, | | métbudc ngdn, thing | tréigapvésau,chan |
khuyu g8i.Chan phadi | | chan, ddtgétchancham | | phaithang. Haitay gitt |
thdng. Hai tay dattrén | ' dat. Chan phaikhuyu g6i. | | ban chan phai, kéolén
géitréi. Thanvahoéng ép | | Haitay dattréngGitrdi, | | trén.Than ngudithing. |
xuéng.Thuc hiéntuong | | épgbirasau.Thuchién | |  Thuchiéntuongty |
tu nhung déi chan. = . tuong ty nhung ddi chan. | i nhung di chan. i
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Ddng tac budc nhé

Hai chéan luan phién thuc hién tiép dat
bé&ng nifa trudc ban chan, miét nhe. Sau khi
két thic miét ban chan, cdng chan théng,
dong tac gan nhu dong tac budc di. Than trén
théng, hoi nga ra trudc. Hai tay hoi co, danh
phéi hgp tu nhién.

Bong tac budc nho
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Pong tac nang cao dui

r

Pong tac nang cao dui

Hai chan luan phién thuc hién nang sao
cho dau g8i cao ngang thét lung. Dui vudng
goc v6i cdng chan va song song véi mat dat.
Chan tru thang, tiép d4t béng nla trudc ban
chan. Than trén thdng, hoi nga ra trudc. Hai tay
hoi co, danh phéi hgp tu nhién.
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Pong tac dap sau

Chan trudc co, nang g6i cao ngang that
lung. Chan sau dap dudi thdng. Hai chan luan
phién thuc hién. Than trén théng, hoi nga ra
trudc. Hai tay co, danh phéi hop tu nhién.
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Dong tac danh tay

Hai chan dimg trudc sau, géi hoi khuyu.
Than trén thdng. Hai tay hdi co, ban tay ndm
hg, luén phién danh trudc sau. Tay danh ra
truéc cao ngang nguc, cach cdm mét gang
tay. Tay con lai danh rong ra sau sao cho
khuyu tay ndng cao gan ngang vai.

Pong tac danh tay
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Ki thuéat chay giira quang

Ki thuat chay cu li ngdn bao gém bén giai doan: xuét phat, chay lao sau xuat phat,
chay gitta quang va vé dich. Trong d6, giai doan chay gitta quang c6 cu li chay dai nhat
50 Vi cac giai doan khac. Trong giai doan nay, than trén hoi nga ra trudc, phéi hgp danh
tay trudc sau ty nhién, mat nhin thang va nang dui vira phai, chan tiép xdc dudng chay
béng nira trudc ban chan. Chan sau duéi thang khép géi va c8 chan. C8 gdng hoan thanh
cu li chay véi téc d6 cao.

Ki thuat chay gilta quéang
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Bai t3p

Tim: a) BC(6, 14); b) BC(6, 20, 30); ¢) BCNN(1, 6);
d) BCNN (10, 1, 12); €) BCNN (5, 14)
a) Ta c6 BCNN(12, 16) = 48. Hay viét tap hop A cac bdi ciia 48. Nhan xét vé tap hop
BC(12, 16) va tiphop A.
b) Dé tim tap hop bdi chung ctia hai s6 tw nhién a va b, ta ¢ thé tim tap hop cac béi ciia
BCNN(a, b). Hay van dung dé tim tap hop cac béi chung ctia:
i.24va30; . 42va60; 1. 60 va 150, iv. 28 va 35.
Quy déng mau s6 cac phan s6 sau (co sit dung boi chung nhé nhat):
5 3.1 5 7

a)ivé—; b) —;—va—.
16 24 20 30 15
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Hinh8

Bugng chéo
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1. Trong céic hinh sau ddy hinh nio la hinh chir nhat, hinh binh hinh, hinh thoi, hinh thang can?

a) b) <) d)
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2. Do réi cho biét dg dai cic canh ctia mdi hinh chit nhit sau:
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